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1 42 Lường Chựa 15/08/1956 Nam
Điều tra 
viên

Sơn La
Xác nhận của Công an tỉnh Sơn La làm Điều 
tra viên từ năm 2000 - 2003

x x x
Không đủ 
thời gian

2 50 Phí Hồng Quang 16/8/1960 Nam
Điều tra 
viên

Vĩnh Phúc
QĐ bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp năm 
2011; Quyết định bổ nhiệm lại Điều tra viên 
trung cấp năm 2016

Bằng tốt nghiệp 
Đại học cảnh sát 
ND, ngành Cảnh 
sát kinh tế

x x x

Không có 
bằng cử nhân 

Luật hoặc 
Thạc sĩ Luật

1 75 Hán Ngọc Huy 02/08/1985 Nam Luật sư Thanh Hoá
Thẻ LS số 9164/LS ngày 25/8/2014 (Cùng 
VP LS xác nhận)

Cử nhân Luật x x x
Chưa đủ thời 

gian

2 76 Nguyễn Thị Thu Phương 18/8/1987 Nữ Luật sư Bình Dương
Chứng chỉ hành nghề LS năm 2013 (Cùng 
VP LS xác nhận)

Cử nhân Luật x x x
Chưa đủ thời 

gian

3 118 Hoàng Thị Phục 27/10/1963 Nữ Thẩm phán Bình Phước

QĐ của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tuyên cử đồng chí Hoàng 
Thị Phục là Thẩm phán TAND huyện Bắc Mê đi học 
chuyên tu Đại học pháp lý khoá 8 (91 - 93) năm 1991; 
QĐ của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc điều chỉnh 
và xếp lương từ ngạch Thư ký vào ngạch Thẩm phán 
năm 1995

Cử nhân Luật 
năm 1993 
(chuyên tu)

x x x
Chưa đủ thời 

gian

4 125 Ngô Thị Hoàng Anh 08/07/1975 Nữ Luật sư TP.HCM
Thẻ LS số 4508/LS ngày 03/02/2015; Chứng 
chỉ hành nghề LS năm 2005 (Đoàn LS ko xác 
nhận)

Cử nhân Luật x x x

Không xin 
được xác 
nhận của 
Đoàn LS

5 105 Nguyễn Văn Sơn 08/03/1963 Nam
Điều tra 

viên
TP.HCM

Giấy xác nhận của Phòng TCCB Công an 
TP.HCM bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp 
tháng 12/1996; QĐ bổ nhiệm điều tra viên 
năm 1996 (phô tô)

Cử nhân Luật, 
ĐH An ninh ND

x x x

Không đủ 
giấy tờ chứng 

minh thời 
gian 5 năm

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN  LỚP  BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2019 TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Họ và tên

02 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN - LỚP TẠI HÀ NỘI

05 TRƯỜNG HỢP CHƯA ĐỦ TIÊU CHUẨN - LỚP TẠI TP.HCM


